
Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 1 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 328

2. 1

3. 117

4. 59

5. 5

6. 2

7. 7

8. 51

9. 128

10. 140

Giải các câu hỏi.

1) Một chú hề cần bóng bay chín trăm tám mươi hai cho bữa tiệc mà
anh ta sẽ đến, nhưng bóng bay chỉ có trong gói ba. Anh ta cần mua
bao nhiêu gói bóng bay?

982:3 = 327 dư1

2) Một cửa hàng phim có sáu trăm năm mươi chín phim mà họ đang
đặt trên kệ ba. Nếu người chủ muốn chắc chắn rằng mỗi kệ có số
phim như nhau thì anh ta sẽ cần thêm bao nhiêu phim nữa?

659:3 = 219 dư2

3) Anh đang cố gắng vượt qua số điểm cũ của mình là tám trăm
mười sáu điểm trong một trò chơi điện tử. Nếu anh ấy ghi chính
xác bảy điểm mỗi hiệp, thì anh ấy sẽ cần chơi bao nhiêu hiệp để
vượt qua điểm số cũ của mình?

816:7 = 116 dư4

4) Thy có bốn trăm mười bốn ảnh để đưa vào album ảnh. Nếu mỗi
trang chứa bảy ảnh, cô ấy sẽ có bao nhiêu trang đầy đủ? 414:7 = 59 dư1

5) Cần tám quả táo để làm một chiếc bánh táo. Nếu một đầu bếp mua
tám trăm năm mươi mốt quả táo, chiếc bánh cuối cùng sẽ cần
thêm bao nhiêu quả táo?

851:8 = 106 dư3

6) Một nhà thực vật học đã hái bốn trăm mười bốn hoa. Cô ấy muốn
xếp chúng vào bó hoa bốn với cùng số lượng hoa trong mỗi bó
hoa. Cô ấy nên chọn bao nhiêu nữa để cô ấy không thừa?

414:4 = 103 dư2

7) Tàu lượn siêu tốc tại hội chợ tiểu bang có giá tám vé mỗi lần đi.
Nếu bạn có vé năm trăm sáu mươi bảy, bạn sẽ còn lại bao nhiêu vé
nếu bạn quay nó nhiều lần nhất có thể?

567:8 = 70 dư7

8) Một máy công nghiệp có thể tạo ra ba trăm năm mươi tám bút chì
màu mỗi ngày. Nếu mỗi hộp bút màu có bảy bút màu, thì một
ngày máy làm được bao nhiêu hộp đầy đủ?

358:7 = 51 dư1

9) Có sáu trăm ba mươi tám người tham gia tiệc trưa. Nếu một bàn
có thể chứa năm người, họ cần bao nhiêu bàn? 638:5 = 127 dư3

10) Một quán cà phê đang xếp các hộp sữa thành từng chồng. Họ có
năm trăm sáu mươi hai thùng giấy và đang xếp chúng vào các
ngăn xếp với bốn thùng trong mỗi ngăn xếp. Họ có thể tạo ra bao
nhiêu ngăn xếp đầy đủ?

562:4 = 140 dư2



Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 1

Câu  trả  lờ i

1. 328

2. 1

3. 117

4. 59

5. 5

6. 2

7. 7

8. 51

9. 128

10. 140

Giải các câu hỏi.

1) Một chú hề cần bóng bay chín trăm tám mươi hai cho bữa tiệc mà
anh ta sẽ đến, nhưng bóng bay chỉ có trong gói ba. Anh ta cần mua
bao nhiêu gói bóng bay?

982:3 = 327 dư1

2) Một cửa hàng phim có sáu trăm năm mươi chín phim mà họ đang
đặt trên kệ ba. Nếu người chủ muốn chắc chắn rằng mỗi kệ có số
phim như nhau thì anh ta sẽ cần thêm bao nhiêu phim nữa?

659:3 = 219 dư2

3) Anh đang cố gắng vượt qua số điểm cũ của mình là tám trăm
mười sáu điểm trong một trò chơi điện tử. Nếu anh ấy ghi chính
xác bảy điểm mỗi hiệp, thì anh ấy sẽ cần chơi bao nhiêu hiệp để
vượt qua điểm số cũ của mình?

816:7 = 116 dư4

4) Thy có bốn trăm mười bốn ảnh để đưa vào album ảnh. Nếu mỗi
trang chứa bảy ảnh, cô ấy sẽ có bao nhiêu trang đầy đủ? 414:7 = 59 dư1

5) Cần tám quả táo để làm một chiếc bánh táo. Nếu một đầu bếp mua
tám trăm năm mươi mốt quả táo, chiếc bánh cuối cùng sẽ cần
thêm bao nhiêu quả táo?

851:8 = 106 dư3

6) Một nhà thực vật học đã hái bốn trăm mười bốn hoa. Cô ấy muốn
xếp chúng vào bó hoa bốn với cùng số lượng hoa trong mỗi bó
hoa. Cô ấy nên chọn bao nhiêu nữa để cô ấy không thừa?

414:4 = 103 dư2

7) Tàu lượn siêu tốc tại hội chợ tiểu bang có giá tám vé mỗi lần đi.
Nếu bạn có vé năm trăm sáu mươi bảy, bạn sẽ còn lại bao nhiêu vé
nếu bạn quay nó nhiều lần nhất có thể?

567:8 = 70 dư7

8) Một máy công nghiệp có thể tạo ra ba trăm năm mươi tám bút chì
màu mỗi ngày. Nếu mỗi hộp bút màu có bảy bút màu, thì một
ngày máy làm được bao nhiêu hộp đầy đủ?

358:7 = 51 dư1

9) Có sáu trăm ba mươi tám người tham gia tiệc trưa. Nếu một bàn
có thể chứa năm người, họ cần bao nhiêu bàn? 638:5 = 127 dư3

10) Một quán cà phê đang xếp các hộp sữa thành từng chồng. Họ có
năm trăm sáu mươi hai thùng giấy và đang xếp chúng vào các
ngăn xếp với bốn thùng trong mỗi ngăn xếp. Họ có thể tạo ra bao
nhiêu ngăn xếp đầy đủ?

562:4 = 140 dư2

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Được thay đổi bởi 1

Giải các câu hỏi.

51 128 117 2 1
328 59 140 7 5

1) Một chú hề cần bóng bay 982 cho bữa tiệc mà anh ta sẽ đến,
nhưng bóng bay chỉ có trong gói 3. Anh ta cần mua bao nhiêu gói
bóng bay?

982:3 = 327 dư1

2) Một cửa hàng phim có 659 phim mà họ đang đặt trên kệ 3. Nếu
người chủ muốn chắc chắn rằng mỗi kệ có số phim như nhau thì
anh ta sẽ cần thêm bao nhiêu phim nữa?

659:3 = 219 dư2

3) Anh đang cố gắng vượt qua số điểm cũ của mình là 816 điểm
trong một trò chơi điện tử. Nếu anh ấy ghi chính xác 7 điểm mỗi
hiệp, thì anh ấy sẽ cần chơi bao nhiêu hiệp để vượt qua điểm số cũ
của mình?

816:7 = 116 dư4

4) Thy có 414 ảnh để đưa vào album ảnh. Nếu mỗi trang chứa 7 ảnh,
cô ấy sẽ có bao nhiêu trang đầy đủ? 414:7 = 59 dư1

5) Cần 8 quả táo để làm một chiếc bánh táo. Nếu một đầu bếp mua
851 quả táo, chiếc bánh cuối cùng sẽ cần thêm bao nhiêu quả táo? 851:8 = 106 dư3

6) Một nhà thực vật học đã hái 414 hoa. Cô ấy muốn xếp chúng vào
bó hoa 4 với cùng số lượng hoa trong mỗi bó hoa. Cô ấy nên chọn
bao nhiêu nữa để cô ấy không thừa?

414:4 = 103 dư2

7) Tàu lượn siêu tốc tại hội chợ tiểu bang có giá 8 vé mỗi lần đi. Nếu
bạn có vé 567, bạn sẽ còn lại bao nhiêu vé nếu bạn quay nó nhiều
lần nhất có thể?

567:8 = 70 dư7

8) Một máy công nghiệp có thể tạo ra 358 bút chì màu mỗi ngày.
Nếu mỗi hộp bút màu có 7 bút màu, thì một ngày máy làm được
bao nhiêu hộp đầy đủ?

358:7 = 51 dư1

9) Có 638 người tham gia tiệc trưa. Nếu một bàn có thể chứa 5
người, họ cần bao nhiêu bàn? 638:5 = 127 dư3

10) Một quán cà phê đang xếp các hộp sữa thành từng chồng. Họ có
562 thùng giấy và đang xếp chúng vào các ngăn xếp với 4 thùng
trong mỗi ngăn xếp. Họ có thể tạo ra bao nhiêu ngăn xếp đầy đủ?

562:4 = 140 dư2

Câu  trả  lờ i

1. 328

2. 1

3. 117

4. 59

5. 5

6. 2

7. 7

8. 51

9. 128

10. 140

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 2 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 6

2. 314

3. 57

4. 5

5. 4

6. 70

7. 27

8. 1

9. 302

10. 3

Giải các câu hỏi.

1) Kiên muốn cho mỗi người bạn bảy của mình một lượng kẹo bằng
nhau. Tại cửa hàng, anh ấy đã mua tổng cộng bảy trăm năm mươi
bảy miếng để tặng họ. Anh ta nên mua nhiều miếng nữa nên anh ta
không thừa?

757:7 = 108 dư1

2) Ổ đĩa flash có thể chứa ba hợp đồng biểu diễn dữ liệu. Nếu cần
lưu trữ chín trăm bốn mươi mốt hợp đồng biểu diễn, bạn sẽ cần
bao nhiêu ổ đĩa flash?

941:3 = 313 dư2

3) Ân phải bán ba trăm ba mươi chín thanh sô cô la để giành được
một chuyến đi. Nếu mỗi hộp chứa sáu thanh sô cô la, anh ta sẽ cần
bán bao nhiêu hộp để giành được chuyến đi?

339:6 = 56 dư3

4) Tại lễ hội hóa trang, những người bạn của tám đã mua vé chín
trăm bảy mươi mốt. Nếu họ muốn chia tất cả các vé để mỗi bạn có
số tiền như nhau thì họ phải mua thêm bao nhiêu vé nữa?

971:8 = 121 dư3

5) Một bưu điện có một trăm tám mươi phần thư rác mà họ muốn
chia đều cho tám xe tải thư. Họ sẽ có thêm bao nhiêu phần thư rác
nếu họ cho mỗi xe tải số lượng như nhau?

180:8 = 22 dư4

6) Một máy công nghiệp có thể tạo ra hai trăm tám mươi hai bút chì
màu mỗi ngày. Nếu mỗi hộp bút màu có bốn bút màu, thì một
ngày máy làm được bao nhiêu hộp đầy đủ?

282:4 = 70 dư2

7) Một thùng nước cam là một trăm chín mươi bốn pints. Nếu bạn
muốn đổ thùng vào các cốc bảy với số lượng như nhau trong mỗi
cốc thì mỗi cốc sẽ có bao nhiêu panh?

194:7 = 27 dư5

8) Một hãng hàng không có chín trăm bốn mươi sáu kiện hành lý để
cất. Nếu mỗi khoang hành lý sẽ chứa ba kiện hành lý, thì sẽ có bao
nhiêu kiện trong ngăn chưa đầy?

946:3 = 315 dư1

9) Cần hai gam nhựa để làm một chiếc thước kẻ. Nếu một công ty có
sáu trăm lẻ năm gam nhựa, thì họ có thể tạo ra bao nhiêu chiếc
thước kẻ toàn bộ?

605:2 = 302 dư1

10) Một nhà máy sản xuất áo khoác có ba trăm năm mươi lăm áo
khoác. Nếu họ muốn xếp chúng vào các hộp bốn, với số lớp sơn
trong mỗi hộp bằng nhau, thì họ sẽ còn thừa bao nhiêu lớp áo
khoác?

355:4 = 88 dư3



Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 2

Câu  trả  lờ i

1. 6

2. 314

3. 57

4. 5

5. 4

6. 70

7. 27

8. 1

9. 302

10. 3

Giải các câu hỏi.

1) Kiên muốn cho mỗi người bạn bảy của mình một lượng kẹo bằng
nhau. Tại cửa hàng, anh ấy đã mua tổng cộng bảy trăm năm mươi
bảy miếng để tặng họ. Anh ta nên mua nhiều miếng nữa nên anh ta
không thừa?

757:7 = 108 dư1

2) Ổ đĩa flash có thể chứa ba hợp đồng biểu diễn dữ liệu. Nếu cần
lưu trữ chín trăm bốn mươi mốt hợp đồng biểu diễn, bạn sẽ cần
bao nhiêu ổ đĩa flash?

941:3 = 313 dư2

3) Ân phải bán ba trăm ba mươi chín thanh sô cô la để giành được
một chuyến đi. Nếu mỗi hộp chứa sáu thanh sô cô la, anh ta sẽ cần
bán bao nhiêu hộp để giành được chuyến đi?

339:6 = 56 dư3

4) Tại lễ hội hóa trang, những người bạn của tám đã mua vé chín
trăm bảy mươi mốt. Nếu họ muốn chia tất cả các vé để mỗi bạn có
số tiền như nhau thì họ phải mua thêm bao nhiêu vé nữa?

971:8 = 121 dư3

5) Một bưu điện có một trăm tám mươi phần thư rác mà họ muốn
chia đều cho tám xe tải thư. Họ sẽ có thêm bao nhiêu phần thư rác
nếu họ cho mỗi xe tải số lượng như nhau?

180:8 = 22 dư4

6) Một máy công nghiệp có thể tạo ra hai trăm tám mươi hai bút chì
màu mỗi ngày. Nếu mỗi hộp bút màu có bốn bút màu, thì một
ngày máy làm được bao nhiêu hộp đầy đủ?

282:4 = 70 dư2

7) Một thùng nước cam là một trăm chín mươi bốn pints. Nếu bạn
muốn đổ thùng vào các cốc bảy với số lượng như nhau trong mỗi
cốc thì mỗi cốc sẽ có bao nhiêu panh?

194:7 = 27 dư5

8) Một hãng hàng không có chín trăm bốn mươi sáu kiện hành lý để
cất. Nếu mỗi khoang hành lý sẽ chứa ba kiện hành lý, thì sẽ có bao
nhiêu kiện trong ngăn chưa đầy?

946:3 = 315 dư1

9) Cần hai gam nhựa để làm một chiếc thước kẻ. Nếu một công ty có
sáu trăm lẻ năm gam nhựa, thì họ có thể tạo ra bao nhiêu chiếc
thước kẻ toàn bộ?

605:2 = 302 dư1

10) Một nhà máy sản xuất áo khoác có ba trăm năm mươi lăm áo
khoác. Nếu họ muốn xếp chúng vào các hộp bốn, với số lớp sơn
trong mỗi hộp bằng nhau, thì họ sẽ còn thừa bao nhiêu lớp áo
khoác?

355:4 = 88 dư3

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Được thay đổi bởi 2

Giải các câu hỏi.

302 5 3 314 4
1 70 27 57 6

1) Kiên muốn cho mỗi người bạn 7 của mình một lượng kẹo bằng
nhau. Tại cửa hàng, anh ấy đã mua tổng cộng 757 miếng để tặng
họ. Anh ta nên mua nhiều miếng nữa nên anh ta không thừa?

757:7 = 108 dư1

2) Ổ đĩa flash có thể chứa 3 hợp đồng biểu diễn dữ liệu. Nếu cần lưu
trữ 941 hợp đồng biểu diễn, bạn sẽ cần bao nhiêu ổ đĩa flash? 941:3 = 313 dư2

3) Ân phải bán 339 thanh sô cô la để giành được một chuyến đi. Nếu
mỗi hộp chứa 6 thanh sô cô la, anh ta sẽ cần bán bao nhiêu hộp để
giành được chuyến đi?

339:6 = 56 dư3

4) Tại lễ hội hóa trang, những người bạn của 8 đã mua vé 971. Nếu
họ muốn chia tất cả các vé để mỗi bạn có số tiền như nhau thì họ
phải mua thêm bao nhiêu vé nữa?

971:8 = 121 dư3

5) Một bưu điện có 180 phần thư rác mà họ muốn chia đều cho 8 xe
tải thư. Họ sẽ có thêm bao nhiêu phần thư rác nếu họ cho mỗi xe
tải số lượng như nhau?

180:8 = 22 dư4

6) Một máy công nghiệp có thể tạo ra 282 bút chì màu mỗi ngày.
Nếu mỗi hộp bút màu có 4 bút màu, thì một ngày máy làm được
bao nhiêu hộp đầy đủ?

282:4 = 70 dư2

7) Một thùng nước cam là 194 pints. Nếu bạn muốn đổ thùng vào các
cốc 7 với số lượng như nhau trong mỗi cốc thì mỗi cốc sẽ có bao
nhiêu panh?

194:7 = 27 dư5

8) Một hãng hàng không có 946 kiện hành lý để cất. Nếu mỗi khoang
hành lý sẽ chứa 3 kiện hành lý, thì sẽ có bao nhiêu kiện trong ngăn
chưa đầy?

946:3 = 315 dư1

9) Cần 2 gam nhựa để làm một chiếc thước kẻ. Nếu một công ty có
605 gam nhựa, thì họ có thể tạo ra bao nhiêu chiếc thước kẻ toàn
bộ?

605:2 = 302 dư1

10) Một nhà máy sản xuất áo khoác có 355 áo khoác. Nếu họ muốn
xếp chúng vào các hộp 4, với số lớp sơn trong mỗi hộp bằng nhau,
thì họ sẽ còn thừa bao nhiêu lớp áo khoác?

355:4 = 88 dư3

Câu  trả  lờ i

1. 6

2. 314

3. 57

4. 5

5. 4

6. 70

7. 27

8. 1

9. 302

10. 3

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 3 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 231

2. 2

3. 302

4. 1

5. 3

6. 159

7. 2

8. 116

9. 2

10. 124

Giải các câu hỏi.

1) Cần ba gam nhựa để làm một chiếc thước kẻ. Nếu một công ty có
sáu trăm chín mươi bốn gam nhựa, thì họ có thể tạo ra bao nhiêu
chiếc thước kẻ toàn bộ?

694:3 = 231 dư1

2) Nhàn đang làm vòng cổ hạt. Cô ấy muốn sử dụng hạt năm trăm
bảy mươi bốn để làm vòng cổ bốn. Nếu cô ấy muốn mỗi chiếc
vòng cổ có số hạt bằng nhau thì cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu hạt?

574:4 = 143 dư2

3) Bảng điều khiển trò chơi điện tử mới cần có chip máy tính hai.
Nếu một máy có thể tạo ra sáu trăm lẻ năm chip máy tính mỗi
ngày, thì có thể tạo ra bao nhiêu bảng điều khiển trò chơi điện tử
trong một ngày?

605:2 = 302 dư1

4) Một trường học đã có hai trăm bảy mươi chín học sinh đăng ký
các đội đố vui. Nếu họ muốn có đội bốn, với cùng số học sinh
trong mỗi đội, thì cần thêm bao nhiêu học sinh đăng ký?

279:4 = 69 dư3

5) Một nhà máy sản xuất áo khoác có tám trăm năm mươi tám áo
khoác. Nếu họ muốn xếp chúng vào các hộp chín, với số lớp sơn
trong mỗi hộp bằng nhau, thì họ sẽ còn thừa bao nhiêu lớp áo
khoác?

858:9 = 95 dư3

6) Hương có chín trăm năm mươi chín ảnh để đưa vào album ảnh.
Nếu mỗi trang chứa sáu ảnh, cô ấy sẽ có bao nhiêu trang đầy đủ? 959:6 = 159 dư5

7) An có một trăm mười hai miếng kẹo. Nếu anh ta muốn chia kẹo
thành ba túi với số kẹo trong mỗi túi bằng nhau, anh ta cần thêm
bao nhiêu phần để đảm bảo mỗi túi có số lượng như nhau?

112:3 = 37 dư1

8) Có sáu trăm chín mươi mốt học sinh tham gia một cuộc thi đố vui.
Nếu mỗi xe tải của trường có thể chứa sáu học sinh, họ sẽ cần bao
nhiêu xe?

691:6 = 115 dư1

9) Thy đã nhận được một trăm bốn mươi hai đô la cho sinh nhật của
cô ấy. Sau đó, cô ấy tìm thấy một số đồ chơi có giá bốn đô la mỗi
món. Cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu tiền nếu cô ấy mua càng nhiều
càng tốt?

142:4 = 35 dư2

10) Trường phải bán hai trăm bốn mươi bảy thanh sô cô la để giành
được một chuyến đi. Nếu mỗi hộp chứa hai thanh sô cô la, anh ta
sẽ cần bán bao nhiêu hộp để giành được chuyến đi?

247:2 = 123 dư1



Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 3

Câu  trả  lờ i

1. 231

2. 2

3. 302

4. 1

5. 3

6. 159

7. 2

8. 116

9. 2

10. 124

Giải các câu hỏi.

1) Cần ba gam nhựa để làm một chiếc thước kẻ. Nếu một công ty có
sáu trăm chín mươi bốn gam nhựa, thì họ có thể tạo ra bao nhiêu
chiếc thước kẻ toàn bộ?

694:3 = 231 dư1

2) Nhàn đang làm vòng cổ hạt. Cô ấy muốn sử dụng hạt năm trăm
bảy mươi bốn để làm vòng cổ bốn. Nếu cô ấy muốn mỗi chiếc
vòng cổ có số hạt bằng nhau thì cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu hạt?

574:4 = 143 dư2

3) Bảng điều khiển trò chơi điện tử mới cần có chip máy tính hai.
Nếu một máy có thể tạo ra sáu trăm lẻ năm chip máy tính mỗi
ngày, thì có thể tạo ra bao nhiêu bảng điều khiển trò chơi điện tử
trong một ngày?

605:2 = 302 dư1

4) Một trường học đã có hai trăm bảy mươi chín học sinh đăng ký
các đội đố vui. Nếu họ muốn có đội bốn, với cùng số học sinh
trong mỗi đội, thì cần thêm bao nhiêu học sinh đăng ký?

279:4 = 69 dư3

5) Một nhà máy sản xuất áo khoác có tám trăm năm mươi tám áo
khoác. Nếu họ muốn xếp chúng vào các hộp chín, với số lớp sơn
trong mỗi hộp bằng nhau, thì họ sẽ còn thừa bao nhiêu lớp áo
khoác?

858:9 = 95 dư3

6) Hương có chín trăm năm mươi chín ảnh để đưa vào album ảnh.
Nếu mỗi trang chứa sáu ảnh, cô ấy sẽ có bao nhiêu trang đầy đủ? 959:6 = 159 dư5

7) An có một trăm mười hai miếng kẹo. Nếu anh ta muốn chia kẹo
thành ba túi với số kẹo trong mỗi túi bằng nhau, anh ta cần thêm
bao nhiêu phần để đảm bảo mỗi túi có số lượng như nhau?

112:3 = 37 dư1

8) Có sáu trăm chín mươi mốt học sinh tham gia một cuộc thi đố vui.
Nếu mỗi xe tải của trường có thể chứa sáu học sinh, họ sẽ cần bao
nhiêu xe?

691:6 = 115 dư1

9) Thy đã nhận được một trăm bốn mươi hai đô la cho sinh nhật của
cô ấy. Sau đó, cô ấy tìm thấy một số đồ chơi có giá bốn đô la mỗi
món. Cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu tiền nếu cô ấy mua càng nhiều
càng tốt?

142:4 = 35 dư2

10) Trường phải bán hai trăm bốn mươi bảy thanh sô cô la để giành
được một chuyến đi. Nếu mỗi hộp chứa hai thanh sô cô la, anh ta
sẽ cần bán bao nhiêu hộp để giành được chuyến đi?

247:2 = 123 dư1

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Được thay đổi bởi 3

Giải các câu hỏi.

1 2 231 124 2
116 3 2 302 159

1) Cần 3 gam nhựa để làm một chiếc thước kẻ. Nếu một công ty có
694 gam nhựa, thì họ có thể tạo ra bao nhiêu chiếc thước kẻ toàn
bộ?

694:3 = 231 dư1

2) Nhàn đang làm vòng cổ hạt. Cô ấy muốn sử dụng hạt 574 để làm
vòng cổ 4. Nếu cô ấy muốn mỗi chiếc vòng cổ có số hạt bằng
nhau thì cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu hạt?

574:4 = 143 dư2

3) Bảng điều khiển trò chơi điện tử mới cần có chip máy tính 2. Nếu
một máy có thể tạo ra 605 chip máy tính mỗi ngày, thì có thể tạo
ra bao nhiêu bảng điều khiển trò chơi điện tử trong một ngày?

605:2 = 302 dư1

4) Một trường học đã có 279 học sinh đăng ký các đội đố vui. Nếu họ
muốn có đội 4, với cùng số học sinh trong mỗi đội, thì cần thêm
bao nhiêu học sinh đăng ký?

279:4 = 69 dư3

5) Một nhà máy sản xuất áo khoác có 858 áo khoác. Nếu họ muốn
xếp chúng vào các hộp 9, với số lớp sơn trong mỗi hộp bằng nhau,
thì họ sẽ còn thừa bao nhiêu lớp áo khoác?

858:9 = 95 dư3

6) Hương có 959 ảnh để đưa vào album ảnh. Nếu mỗi trang chứa 6
ảnh, cô ấy sẽ có bao nhiêu trang đầy đủ? 959:6 = 159 dư5

7) An có 112 miếng kẹo. Nếu anh ta muốn chia kẹo thành 3 túi với
số kẹo trong mỗi túi bằng nhau, anh ta cần thêm bao nhiêu phần
để đảm bảo mỗi túi có số lượng như nhau?

112:3 = 37 dư1

8) Có 691 học sinh tham gia một cuộc thi đố vui. Nếu mỗi xe tải của
trường có thể chứa 6 học sinh, họ sẽ cần bao nhiêu xe? 691:6 = 115 dư1

9) Thy đã nhận được 142 đô la cho sinh nhật của cô ấy. Sau đó, cô ấy
tìm thấy một số đồ chơi có giá 4 đô la mỗi món. Cô ấy sẽ còn lại
bao nhiêu tiền nếu cô ấy mua càng nhiều càng tốt?

142:4 = 35 dư2

10) Trường phải bán 247 thanh sô cô la để giành được một chuyến đi.
Nếu mỗi hộp chứa 2 thanh sô cô la, anh ta sẽ cần bán bao nhiêu
hộp để giành được chuyến đi?

247:2 = 123 dư1

Câu  trả  lờ i

1. 231

2. 2

3. 302

4. 1

5. 3

6. 159

7. 2

8. 116

9. 2

10. 124

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 4 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 2

2. 96

3. 1

4. 49

5. 107

6. 1

7. 1

8. 105

9. 6

10. 3

Giải các câu hỏi.

1) Một nhà máy sản xuất áo khoác có sáu trăm hai mươi ba áo khoác.
Nếu họ muốn xếp chúng vào các hộp ba, với số lớp sơn trong mỗi
hộp bằng nhau, thì họ sẽ còn thừa bao nhiêu lớp áo khoác?

623:3 = 207 dư2

2) Một chiếc xe tải có thể chứa sáu hộp. Nếu bạn cần di chuyển năm
trăm bảy mươi bốn hộp trong thị trấn, bạn sẽ cần thực hiện bao
nhiêu chuyến đi?

574:6 = 95 dư4

3) Duyên đã có một trăm sáu mươi mốt bài hát trên máy nghe nhạc
mp3 của cô ấy. Nếu cô ấy muốn đưa các bài hát như nhau vào tám
danh sách phát khác nhau, cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu bài hát?

161:8 = 20 dư1

4) Một quán cà phê đang xếp các hộp sữa thành từng chồng. Họ có
một trăm chín mươi chín thùng giấy và đang xếp chúng vào các
ngăn xếp với bốn thùng trong mỗi ngăn xếp. Họ có thể tạo ra bao
nhiêu ngăn xếp đầy đủ?

199:4 = 49 dư3

5) An đang cố gắng kiếm tám trăm năm mươi đô la cho một số đồ
chơi mới. Nếu anh ta tính phí tám đô la để cắt một bãi cỏ, thì anh
ta sẽ cần cắt bao nhiêu bãi cỏ để kiếm được tiền?

850:8 = 106 dư2

6) Tàu lượn siêu tốc tại hội chợ tiểu bang có giá hai vé mỗi lần đi.
Nếu bạn có vé ba trăm mười một, bạn sẽ còn lại bao nhiêu vé nếu
bạn quay nó nhiều lần nhất có thể?

311:2 = 155 dư1

7) Một nhà thực vật học đã hái chín trăm chín mươi mốt hoa. Cô ấy
muốn xếp chúng vào bó hoa hai với cùng số lượng hoa trong mỗi
bó hoa. Cô ấy nên chọn bao nhiêu nữa để cô ấy không thừa?

991:2 = 495 dư1

8) Một thùng nước cam là chín trăm bốn mươi tám pints. Nếu bạn
muốn đổ thùng vào các cốc chín với số lượng như nhau trong mỗi
cốc thì mỗi cốc sẽ có bao nhiêu panh?

948:9 = 105 dư3

9) Thúy đã tiết kiệm được hai trăm ba mươi bảy quý và quyết định
chi tiêu chúng cho nước ngọt. Nếu chi phí chín phần tư cho mỗi
lon nước ngọt từ một máy làm nước ngọt, thì cô ấy sẽ cần thêm
bao nhiêu phần tư để mua cốc nước ngọt cuối cùng?

237:9 = 26 dư3

10) Trang muốn uống đúng sáu chai nước mỗi ngày, vì vậy cô ấy đã
mua sáu trăm lẻ chín chai khi chúng được giảm giá. Hỏi ngày cuối
cùng cô ấy cần mua bao nhiêu chai nữa?

609:6 = 101 dư3



Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 4

Câu  trả  lờ i

1. 2

2. 96

3. 1

4. 49

5. 107

6. 1

7. 1

8. 105

9. 6

10. 3

Giải các câu hỏi.

1) Một nhà máy sản xuất áo khoác có sáu trăm hai mươi ba áo khoác.
Nếu họ muốn xếp chúng vào các hộp ba, với số lớp sơn trong mỗi
hộp bằng nhau, thì họ sẽ còn thừa bao nhiêu lớp áo khoác?

623:3 = 207 dư2

2) Một chiếc xe tải có thể chứa sáu hộp. Nếu bạn cần di chuyển năm
trăm bảy mươi bốn hộp trong thị trấn, bạn sẽ cần thực hiện bao
nhiêu chuyến đi?

574:6 = 95 dư4

3) Duyên đã có một trăm sáu mươi mốt bài hát trên máy nghe nhạc
mp3 của cô ấy. Nếu cô ấy muốn đưa các bài hát như nhau vào tám
danh sách phát khác nhau, cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu bài hát?

161:8 = 20 dư1

4) Một quán cà phê đang xếp các hộp sữa thành từng chồng. Họ có
một trăm chín mươi chín thùng giấy và đang xếp chúng vào các
ngăn xếp với bốn thùng trong mỗi ngăn xếp. Họ có thể tạo ra bao
nhiêu ngăn xếp đầy đủ?

199:4 = 49 dư3

5) An đang cố gắng kiếm tám trăm năm mươi đô la cho một số đồ
chơi mới. Nếu anh ta tính phí tám đô la để cắt một bãi cỏ, thì anh
ta sẽ cần cắt bao nhiêu bãi cỏ để kiếm được tiền?

850:8 = 106 dư2

6) Tàu lượn siêu tốc tại hội chợ tiểu bang có giá hai vé mỗi lần đi.
Nếu bạn có vé ba trăm mười một, bạn sẽ còn lại bao nhiêu vé nếu
bạn quay nó nhiều lần nhất có thể?

311:2 = 155 dư1

7) Một nhà thực vật học đã hái chín trăm chín mươi mốt hoa. Cô ấy
muốn xếp chúng vào bó hoa hai với cùng số lượng hoa trong mỗi
bó hoa. Cô ấy nên chọn bao nhiêu nữa để cô ấy không thừa?

991:2 = 495 dư1

8) Một thùng nước cam là chín trăm bốn mươi tám pints. Nếu bạn
muốn đổ thùng vào các cốc chín với số lượng như nhau trong mỗi
cốc thì mỗi cốc sẽ có bao nhiêu panh?

948:9 = 105 dư3

9) Thúy đã tiết kiệm được hai trăm ba mươi bảy quý và quyết định
chi tiêu chúng cho nước ngọt. Nếu chi phí chín phần tư cho mỗi
lon nước ngọt từ một máy làm nước ngọt, thì cô ấy sẽ cần thêm
bao nhiêu phần tư để mua cốc nước ngọt cuối cùng?

237:9 = 26 dư3

10) Trang muốn uống đúng sáu chai nước mỗi ngày, vì vậy cô ấy đã
mua sáu trăm lẻ chín chai khi chúng được giảm giá. Hỏi ngày cuối
cùng cô ấy cần mua bao nhiêu chai nữa?

609:6 = 101 dư3

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Được thay đổi bởi 4

Giải các câu hỏi.

49 6 1 105 1
2 3 96 107 1

1) Một nhà máy sản xuất áo khoác có 623 áo khoác. Nếu họ muốn
xếp chúng vào các hộp 3, với số lớp sơn trong mỗi hộp bằng nhau,
thì họ sẽ còn thừa bao nhiêu lớp áo khoác?

623:3 = 207 dư2

2) Một chiếc xe tải có thể chứa 6 hộp. Nếu bạn cần di chuyển 574
hộp trong thị trấn, bạn sẽ cần thực hiện bao nhiêu chuyến đi? 574:6 = 95 dư4

3) Duyên đã có 161 bài hát trên máy nghe nhạc mp3 của cô ấy. Nếu
cô ấy muốn đưa các bài hát như nhau vào 8 danh sách phát khác
nhau, cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu bài hát?

161:8 = 20 dư1

4) Một quán cà phê đang xếp các hộp sữa thành từng chồng. Họ có
199 thùng giấy và đang xếp chúng vào các ngăn xếp với 4 thùng
trong mỗi ngăn xếp. Họ có thể tạo ra bao nhiêu ngăn xếp đầy đủ?

199:4 = 49 dư3

5) An đang cố gắng kiếm 850 đô la cho một số đồ chơi mới. Nếu anh
ta tính phí 8 đô la để cắt một bãi cỏ, thì anh ta sẽ cần cắt bao nhiêu
bãi cỏ để kiếm được tiền?

850:8 = 106 dư2

6) Tàu lượn siêu tốc tại hội chợ tiểu bang có giá 2 vé mỗi lần đi. Nếu
bạn có vé 311, bạn sẽ còn lại bao nhiêu vé nếu bạn quay nó nhiều
lần nhất có thể?

311:2 = 155 dư1

7) Một nhà thực vật học đã hái 991 hoa. Cô ấy muốn xếp chúng vào
bó hoa 2 với cùng số lượng hoa trong mỗi bó hoa. Cô ấy nên chọn
bao nhiêu nữa để cô ấy không thừa?

991:2 = 495 dư1

8) Một thùng nước cam là 948 pints. Nếu bạn muốn đổ thùng vào các
cốc 9 với số lượng như nhau trong mỗi cốc thì mỗi cốc sẽ có bao
nhiêu panh?

948:9 = 105 dư3

9) Thúy đã tiết kiệm được 237 quý và quyết định chi tiêu chúng cho
nước ngọt. Nếu chi phí 9 phần tư cho mỗi lon nước ngọt từ một
máy làm nước ngọt, thì cô ấy sẽ cần thêm bao nhiêu phần tư để
mua cốc nước ngọt cuối cùng?

237:9 = 26 dư3

10) Trang muốn uống đúng 6 chai nước mỗi ngày, vì vậy cô ấy đã
mua 609 chai khi chúng được giảm giá. Hỏi ngày cuối cùng cô ấy
cần mua bao nhiêu chai nữa?

609:6 = 101 dư3

Câu  trả  lờ i

1. 2

2. 96

3. 1

4. 49

5. 107

6. 1

7. 1

8. 105

9. 6

10. 3

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 5 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 55

2. 2

3. 1

4. 228

5. 1

6. 3

7. 63

8. 65

9. 493

10. 1

Giải các câu hỏi.

1) Bảng điều khiển trò chơi điện tử mới cần có chip máy tính năm.
Nếu một máy có thể tạo ra hai trăm bảy mươi sáu chip máy tính
mỗi ngày, thì có thể tạo ra bao nhiêu bảng điều khiển trò chơi điện
tử trong một ngày?

276:5 = 55 dư1

2) Quỳnh đã nhận được một trăm bốn mươi chín đô la cho sinh nhật
của cô ấy. Sau đó, cô ấy tìm thấy một số đồ chơi có giá bảy đô la
mỗi món. Cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu tiền nếu cô ấy mua càng
nhiều càng tốt?

149:7 = 21 dư2

3) Một nhà thực vật học đã hái chín trăm năm mươi ba hoa. Cô ấy
muốn xếp chúng vào bó hoa sáu với cùng số lượng hoa trong mỗi
bó hoa. Cô ấy nên chọn bao nhiêu nữa để cô ấy không thừa?

953:6 = 158 dư5

4) Bố của Kiên đã mua sáu trăm tám mươi sáu mét dây. Nếu anh ta
muốn cắt sợi dây thành nhiều đoạn với mỗi đoạn dài ba mét, anh
ta có thể tạo ra bao nhiêu đoạn có kích thước đầy đủ?

686:3 = 228 dư2

5) Tại lễ hội hóa trang, những người bạn của hai đã mua vé ba trăm
bảy mươi lăm. Nếu họ muốn chia tất cả các vé để mỗi bạn có số
tiền như nhau thì họ phải mua thêm bao nhiêu vé nữa?

375:2 = 187 dư1

6) Một trường học đã có bốn trăm ba mươi hai học sinh đăng ký các
đội đố vui. Nếu họ muốn có đội năm, với cùng số học sinh trong
mỗi đội, thì cần thêm bao nhiêu học sinh đăng ký?

432:5 = 86 dư2

7) Có năm trăm sáu mươi bốn học sinh tham gia một cuộc thi đố vui.
Nếu mỗi xe tải của trường có thể chứa chín học sinh, họ sẽ cần
bao nhiêu xe?

564:9 = 62 dư6

8) Một người xây dựng cần mua bảng năm trăm tám mươi bốn cho
dự án mới nhất của mình. Nếu anh ta cần các bảng có dạng gói
chín, anh ta sẽ cần mua bao nhiêu gói?

584:9 = 64 dư8

9) Một chiếc xe tải có thể chứa hai hộp. Nếu bạn cần di chuyển chín
trăm tám mươi lăm hộp trong thị trấn, bạn sẽ cần thực hiện bao
nhiêu chuyến đi?

985:2 = 492 dư1

10) Một bưu điện có hai trăm chín mươi bảy phần thư rác mà họ muốn
chia đều cho hai xe tải thư. Họ sẽ có thêm bao nhiêu phần thư rác
nếu họ cho mỗi xe tải số lượng như nhau?

297:2 = 148 dư1



Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 5

Câu  trả  lờ i

1. 55

2. 2

3. 1

4. 228

5. 1

6. 3

7. 63

8. 65

9. 493

10. 1

Giải các câu hỏi.

1) Bảng điều khiển trò chơi điện tử mới cần có chip máy tính năm.
Nếu một máy có thể tạo ra hai trăm bảy mươi sáu chip máy tính
mỗi ngày, thì có thể tạo ra bao nhiêu bảng điều khiển trò chơi điện
tử trong một ngày?

276:5 = 55 dư1

2) Quỳnh đã nhận được một trăm bốn mươi chín đô la cho sinh nhật
của cô ấy. Sau đó, cô ấy tìm thấy một số đồ chơi có giá bảy đô la
mỗi món. Cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu tiền nếu cô ấy mua càng
nhiều càng tốt?

149:7 = 21 dư2

3) Một nhà thực vật học đã hái chín trăm năm mươi ba hoa. Cô ấy
muốn xếp chúng vào bó hoa sáu với cùng số lượng hoa trong mỗi
bó hoa. Cô ấy nên chọn bao nhiêu nữa để cô ấy không thừa?

953:6 = 158 dư5

4) Bố của Kiên đã mua sáu trăm tám mươi sáu mét dây. Nếu anh ta
muốn cắt sợi dây thành nhiều đoạn với mỗi đoạn dài ba mét, anh
ta có thể tạo ra bao nhiêu đoạn có kích thước đầy đủ?

686:3 = 228 dư2

5) Tại lễ hội hóa trang, những người bạn của hai đã mua vé ba trăm
bảy mươi lăm. Nếu họ muốn chia tất cả các vé để mỗi bạn có số
tiền như nhau thì họ phải mua thêm bao nhiêu vé nữa?

375:2 = 187 dư1

6) Một trường học đã có bốn trăm ba mươi hai học sinh đăng ký các
đội đố vui. Nếu họ muốn có đội năm, với cùng số học sinh trong
mỗi đội, thì cần thêm bao nhiêu học sinh đăng ký?

432:5 = 86 dư2

7) Có năm trăm sáu mươi bốn học sinh tham gia một cuộc thi đố vui.
Nếu mỗi xe tải của trường có thể chứa chín học sinh, họ sẽ cần
bao nhiêu xe?

564:9 = 62 dư6

8) Một người xây dựng cần mua bảng năm trăm tám mươi bốn cho
dự án mới nhất của mình. Nếu anh ta cần các bảng có dạng gói
chín, anh ta sẽ cần mua bao nhiêu gói?

584:9 = 64 dư8

9) Một chiếc xe tải có thể chứa hai hộp. Nếu bạn cần di chuyển chín
trăm tám mươi lăm hộp trong thị trấn, bạn sẽ cần thực hiện bao
nhiêu chuyến đi?

985:2 = 492 dư1

10) Một bưu điện có hai trăm chín mươi bảy phần thư rác mà họ muốn
chia đều cho hai xe tải thư. Họ sẽ có thêm bao nhiêu phần thư rác
nếu họ cho mỗi xe tải số lượng như nhau?

297:2 = 148 dư1

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Được thay đổi bởi 5

Giải các câu hỏi.

65 228 1 55 63
1 2 493 1 3

1) Bảng điều khiển trò chơi điện tử mới cần có chip máy tính 5. Nếu
một máy có thể tạo ra 276 chip máy tính mỗi ngày, thì có thể tạo
ra bao nhiêu bảng điều khiển trò chơi điện tử trong một ngày?

276:5 = 55 dư1

2) Quỳnh đã nhận được 149 đô la cho sinh nhật của cô ấy. Sau đó, cô
ấy tìm thấy một số đồ chơi có giá 7 đô la mỗi món. Cô ấy sẽ còn
lại bao nhiêu tiền nếu cô ấy mua càng nhiều càng tốt?

149:7 = 21 dư2

3) Một nhà thực vật học đã hái 953 hoa. Cô ấy muốn xếp chúng vào
bó hoa 6 với cùng số lượng hoa trong mỗi bó hoa. Cô ấy nên chọn
bao nhiêu nữa để cô ấy không thừa?

953:6 = 158 dư5

4) Bố của Kiên đã mua 686 mét dây. Nếu anh ta muốn cắt sợi dây
thành nhiều đoạn với mỗi đoạn dài 3 mét, anh ta có thể tạo ra bao
nhiêu đoạn có kích thước đầy đủ?

686:3 = 228 dư2

5) Tại lễ hội hóa trang, những người bạn của 2 đã mua vé 375. Nếu
họ muốn chia tất cả các vé để mỗi bạn có số tiền như nhau thì họ
phải mua thêm bao nhiêu vé nữa?

375:2 = 187 dư1

6) Một trường học đã có 432 học sinh đăng ký các đội đố vui. Nếu họ
muốn có đội 5, với cùng số học sinh trong mỗi đội, thì cần thêm
bao nhiêu học sinh đăng ký?

432:5 = 86 dư2

7) Có 564 học sinh tham gia một cuộc thi đố vui. Nếu mỗi xe tải của
trường có thể chứa 9 học sinh, họ sẽ cần bao nhiêu xe? 564:9 = 62 dư6

8) Một người xây dựng cần mua bảng 584 cho dự án mới nhất của
mình. Nếu anh ta cần các bảng có dạng gói 9, anh ta sẽ cần mua
bao nhiêu gói?

584:9 = 64 dư8

9) Một chiếc xe tải có thể chứa 2 hộp. Nếu bạn cần di chuyển 985
hộp trong thị trấn, bạn sẽ cần thực hiện bao nhiêu chuyến đi? 985:2 = 492 dư1

10) Một bưu điện có 297 phần thư rác mà họ muốn chia đều cho 2 xe
tải thư. Họ sẽ có thêm bao nhiêu phần thư rác nếu họ cho mỗi xe
tải số lượng như nhau?

297:2 = 148 dư1

Câu  trả  lờ i

1. 55

2. 2

3. 1

4. 228

5. 1

6. 3

7. 63

8. 65

9. 493

10. 1

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 6 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 1

2. 4

3. 174

4. 4

5. 472

6. 4

7. 6

8. 85

9. 136

10. 95

Giải các câu hỏi.

1) Oanh đang làm vòng cổ hạt. Cô ấy muốn sử dụng hạt sáu trăm lẻ
chín để làm vòng cổ hai. Nếu cô ấy muốn mỗi chiếc vòng cổ có số
hạt bằng nhau thì cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu hạt?

609:2 = 304 dư1

2) Tại lễ hội hóa trang, những người bạn của chín đã mua vé chín
trăm bảy mươi bảy. Nếu họ muốn chia tất cả các vé để mỗi bạn có
số tiền như nhau thì họ phải mua thêm bao nhiêu vé nữa?

977:9 = 108 dư5

3) Một quán cà phê đang xếp các hộp sữa thành từng chồng. Họ có
năm trăm hai mươi ba thùng giấy và đang xếp chúng vào các ngăn
xếp với ba thùng trong mỗi ngăn xếp. Họ có thể tạo ra bao nhiêu
ngăn xếp đầy đủ?

523:3 = 174 dư1

4) Chí có tám trăm tám mươi lăm miếng kẹo. Nếu anh ta muốn chia
kẹo thành bảy túi với số kẹo trong mỗi túi bằng nhau, anh ta cần
thêm bao nhiêu phần để đảm bảo mỗi túi có số lượng như nhau?

885:7 = 126 dư3

5) Có chín trăm bốn mươi ba học sinh tham gia một cuộc thi đố vui.
Nếu mỗi xe tải của trường có thể chứa hai học sinh, họ sẽ cần bao
nhiêu xe?

943:2 = 471 dư1

6) Một hãng hàng không có tám trăm tám mươi bốn kiện hành lý để
cất. Nếu mỗi khoang hành lý sẽ chứa tám kiện hành lý, thì sẽ có
bao nhiêu kiện trong ngăn chưa đầy?

884:8 = 110 dư4

7) Cần chín quả táo để làm một chiếc bánh táo. Nếu một đầu bếp
mua bảy trăm bốn mươi mốt quả táo, chiếc bánh cuối cùng sẽ cần
thêm bao nhiêu quả táo?

741:9 = 82 dư3

8) Một thùng nước cam là ba trăm bốn mươi hai pints. Nếu bạn
muốn đổ thùng vào các cốc bốn với số lượng như nhau trong mỗi
cốc thì mỗi cốc sẽ có bao nhiêu panh?

342:4 = 85 dư2

9) Một người xây dựng cần mua bảng chín trăm bốn mươi sáu cho
dự án mới nhất của mình. Nếu anh ta cần các bảng có dạng gói
bảy, anh ta sẽ cần mua bao nhiêu gói?

946:7 = 135 dư1

10) Một chiếc xe tải có thể chứa năm hộp. Nếu bạn cần di chuyển bốn
trăm bảy mươi bốn hộp trong thị trấn, bạn sẽ cần thực hiện bao
nhiêu chuyến đi?

474:5 = 94 dư4



Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 6

Câu  trả  lờ i

1. 1

2. 4

3. 174

4. 4

5. 472

6. 4

7. 6

8. 85

9. 136

10. 95

Giải các câu hỏi.

1) Oanh đang làm vòng cổ hạt. Cô ấy muốn sử dụng hạt sáu trăm lẻ
chín để làm vòng cổ hai. Nếu cô ấy muốn mỗi chiếc vòng cổ có số
hạt bằng nhau thì cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu hạt?

609:2 = 304 dư1

2) Tại lễ hội hóa trang, những người bạn của chín đã mua vé chín
trăm bảy mươi bảy. Nếu họ muốn chia tất cả các vé để mỗi bạn có
số tiền như nhau thì họ phải mua thêm bao nhiêu vé nữa?

977:9 = 108 dư5

3) Một quán cà phê đang xếp các hộp sữa thành từng chồng. Họ có
năm trăm hai mươi ba thùng giấy và đang xếp chúng vào các ngăn
xếp với ba thùng trong mỗi ngăn xếp. Họ có thể tạo ra bao nhiêu
ngăn xếp đầy đủ?

523:3 = 174 dư1

4) Chí có tám trăm tám mươi lăm miếng kẹo. Nếu anh ta muốn chia
kẹo thành bảy túi với số kẹo trong mỗi túi bằng nhau, anh ta cần
thêm bao nhiêu phần để đảm bảo mỗi túi có số lượng như nhau?

885:7 = 126 dư3

5) Có chín trăm bốn mươi ba học sinh tham gia một cuộc thi đố vui.
Nếu mỗi xe tải của trường có thể chứa hai học sinh, họ sẽ cần bao
nhiêu xe?

943:2 = 471 dư1

6) Một hãng hàng không có tám trăm tám mươi bốn kiện hành lý để
cất. Nếu mỗi khoang hành lý sẽ chứa tám kiện hành lý, thì sẽ có
bao nhiêu kiện trong ngăn chưa đầy?

884:8 = 110 dư4

7) Cần chín quả táo để làm một chiếc bánh táo. Nếu một đầu bếp
mua bảy trăm bốn mươi mốt quả táo, chiếc bánh cuối cùng sẽ cần
thêm bao nhiêu quả táo?

741:9 = 82 dư3

8) Một thùng nước cam là ba trăm bốn mươi hai pints. Nếu bạn
muốn đổ thùng vào các cốc bốn với số lượng như nhau trong mỗi
cốc thì mỗi cốc sẽ có bao nhiêu panh?

342:4 = 85 dư2

9) Một người xây dựng cần mua bảng chín trăm bốn mươi sáu cho
dự án mới nhất của mình. Nếu anh ta cần các bảng có dạng gói
bảy, anh ta sẽ cần mua bao nhiêu gói?

946:7 = 135 dư1

10) Một chiếc xe tải có thể chứa năm hộp. Nếu bạn cần di chuyển bốn
trăm bảy mươi bốn hộp trong thị trấn, bạn sẽ cần thực hiện bao
nhiêu chuyến đi?

474:5 = 94 dư4

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Được thay đổi bởi 6

Giải các câu hỏi.

4 4 136 6 85
95 174 4 1 472

1) Oanh đang làm vòng cổ hạt. Cô ấy muốn sử dụng hạt 609 để làm
vòng cổ 2. Nếu cô ấy muốn mỗi chiếc vòng cổ có số hạt bằng
nhau thì cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu hạt?

609:2 = 304 dư1

2) Tại lễ hội hóa trang, những người bạn của 9 đã mua vé 977. Nếu
họ muốn chia tất cả các vé để mỗi bạn có số tiền như nhau thì họ
phải mua thêm bao nhiêu vé nữa?

977:9 = 108 dư5

3) Một quán cà phê đang xếp các hộp sữa thành từng chồng. Họ có
523 thùng giấy và đang xếp chúng vào các ngăn xếp với 3 thùng
trong mỗi ngăn xếp. Họ có thể tạo ra bao nhiêu ngăn xếp đầy đủ?

523:3 = 174 dư1

4) Chí có 885 miếng kẹo. Nếu anh ta muốn chia kẹo thành 7 túi với
số kẹo trong mỗi túi bằng nhau, anh ta cần thêm bao nhiêu phần
để đảm bảo mỗi túi có số lượng như nhau?

885:7 = 126 dư3

5) Có 943 học sinh tham gia một cuộc thi đố vui. Nếu mỗi xe tải của
trường có thể chứa 2 học sinh, họ sẽ cần bao nhiêu xe? 943:2 = 471 dư1

6) Một hãng hàng không có 884 kiện hành lý để cất. Nếu mỗi khoang
hành lý sẽ chứa 8 kiện hành lý, thì sẽ có bao nhiêu kiện trong ngăn
chưa đầy?

884:8 = 110 dư4

7) Cần 9 quả táo để làm một chiếc bánh táo. Nếu một đầu bếp mua
741 quả táo, chiếc bánh cuối cùng sẽ cần thêm bao nhiêu quả táo? 741:9 = 82 dư3

8) Một thùng nước cam là 342 pints. Nếu bạn muốn đổ thùng vào các
cốc 4 với số lượng như nhau trong mỗi cốc thì mỗi cốc sẽ có bao
nhiêu panh?

342:4 = 85 dư2

9) Một người xây dựng cần mua bảng 946 cho dự án mới nhất của
mình. Nếu anh ta cần các bảng có dạng gói 7, anh ta sẽ cần mua
bao nhiêu gói?

946:7 = 135 dư1

10) Một chiếc xe tải có thể chứa 5 hộp. Nếu bạn cần di chuyển 474
hộp trong thị trấn, bạn sẽ cần thực hiện bao nhiêu chuyến đi? 474:5 = 94 dư4

Câu  trả  lờ i

1. 1

2. 4

3. 174

4. 4

5. 472

6. 4

7. 6

8. 85

9. 136

10. 95

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Câu  trả  lờ i

1. 1

2. 23

3. 3

4. 65

5. 241

6. 1

7. 1

8. 94

9. 93

10. 2

Giải các câu hỏi.

1) Một cửa hàng phim có một trăm mười chín phim mà họ đang đặt
trên kệ tám. Nếu người chủ muốn chắc chắn rằng mỗi kệ có số
phim như nhau thì anh ta sẽ cần thêm bao nhiêu phim nữa?

119:8 = 14 dư7

2) Có một trăm ba mươi bảy học sinh tham gia một cuộc thi đố vui.
Nếu mỗi xe tải của trường có thể chứa sáu học sinh, họ sẽ cần bao
nhiêu xe?

137:6 = 22 dư5

3) Một thợ làm bánh có năm hộp cho bánh rán. Anh ấy đã kết thúc
việc làm bảy trăm bảy mươi tám bánh rán và chia đều chúng giữa
các hộp. Anh ta đã kết thúc thêm bao nhiêu chiếc bánh rán?

778:5 = 155 dư3

4) Một chú hề cần bóng bay ba trăm hai mươi bốn cho bữa tiệc mà
anh ta sẽ đến, nhưng bóng bay chỉ có trong gói năm. Anh ta cần
mua bao nhiêu gói bóng bay?

324:5 = 64 dư4

5) An đang cố gắng vượt qua số điểm cũ của mình là bảy trăm hai
mươi mốt điểm trong một trò chơi điện tử. Nếu anh ấy ghi chính
xác ba điểm mỗi hiệp, thì anh ấy sẽ cần chơi bao nhiêu hiệp để
vượt qua điểm số cũ của mình?

721:3 = 240 dư1

6) Nhàn đã có chín trăm bốn mươi lăm bài hát trên máy nghe nhạc
mp3 của cô ấy. Nếu cô ấy muốn đưa các bài hát như nhau vào bốn
danh sách phát khác nhau, cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu bài hát?

945:4 = 236 dư1

7) Quyên có bảy trăm bảy mươi ba xu. Cô ấy muốn đặt các đồng xu
vào các ngăn xếp hai, với số tiền như nhau trong mỗi ngăn xếp. Cô
ấy sẽ cần thêm bao nhiêu xu nữa để tất cả các ngăn xếp bằng
nhau?

773:2 = 386 dư1

8) Một hộp có thể chứa sáu bánh hạnh nhân. Nếu một thợ làm bánh
làm năm trăm sáu mươi tám bánh hạnh nhân, thì anh ta đã làm
được bao nhiêu hộp bánh hạnh nhân đầy đủ?

568:6 = 94 dư4

9) Cần bảy gam nhựa để làm một chiếc thước kẻ. Nếu một công ty có
sáu trăm năm mươi sáu gam nhựa, thì họ có thể tạo ra bao nhiêu
chiếc thước kẻ toàn bộ?

656:7 = 93 dư5

10) Hương đã tiết kiệm được năm trăm chín mươi quý và quyết định
chi tiêu chúng cho nước ngọt. Nếu chi phí tám phần tư cho mỗi
lon nước ngọt từ một máy làm nước ngọt, thì cô ấy sẽ cần thêm
bao nhiêu phần tư để mua cốc nước ngọt cuối cùng?

590:8 = 73 dư6
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Câu  trả  lờ i

1. 1

2. 23

3. 3

4. 65

5. 241

6. 1

7. 1

8. 94

9. 93

10. 2

Giải các câu hỏi.

1) Một cửa hàng phim có một trăm mười chín phim mà họ đang đặt
trên kệ tám. Nếu người chủ muốn chắc chắn rằng mỗi kệ có số
phim như nhau thì anh ta sẽ cần thêm bao nhiêu phim nữa?

119:8 = 14 dư7

2) Có một trăm ba mươi bảy học sinh tham gia một cuộc thi đố vui.
Nếu mỗi xe tải của trường có thể chứa sáu học sinh, họ sẽ cần bao
nhiêu xe?

137:6 = 22 dư5

3) Một thợ làm bánh có năm hộp cho bánh rán. Anh ấy đã kết thúc
việc làm bảy trăm bảy mươi tám bánh rán và chia đều chúng giữa
các hộp. Anh ta đã kết thúc thêm bao nhiêu chiếc bánh rán?

778:5 = 155 dư3

4) Một chú hề cần bóng bay ba trăm hai mươi bốn cho bữa tiệc mà
anh ta sẽ đến, nhưng bóng bay chỉ có trong gói năm. Anh ta cần
mua bao nhiêu gói bóng bay?

324:5 = 64 dư4

5) An đang cố gắng vượt qua số điểm cũ của mình là bảy trăm hai
mươi mốt điểm trong một trò chơi điện tử. Nếu anh ấy ghi chính
xác ba điểm mỗi hiệp, thì anh ấy sẽ cần chơi bao nhiêu hiệp để
vượt qua điểm số cũ của mình?

721:3 = 240 dư1

6) Nhàn đã có chín trăm bốn mươi lăm bài hát trên máy nghe nhạc
mp3 của cô ấy. Nếu cô ấy muốn đưa các bài hát như nhau vào bốn
danh sách phát khác nhau, cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu bài hát?

945:4 = 236 dư1

7) Quyên có bảy trăm bảy mươi ba xu. Cô ấy muốn đặt các đồng xu
vào các ngăn xếp hai, với số tiền như nhau trong mỗi ngăn xếp. Cô
ấy sẽ cần thêm bao nhiêu xu nữa để tất cả các ngăn xếp bằng
nhau?

773:2 = 386 dư1

8) Một hộp có thể chứa sáu bánh hạnh nhân. Nếu một thợ làm bánh
làm năm trăm sáu mươi tám bánh hạnh nhân, thì anh ta đã làm
được bao nhiêu hộp bánh hạnh nhân đầy đủ?

568:6 = 94 dư4

9) Cần bảy gam nhựa để làm một chiếc thước kẻ. Nếu một công ty có
sáu trăm năm mươi sáu gam nhựa, thì họ có thể tạo ra bao nhiêu
chiếc thước kẻ toàn bộ?

656:7 = 93 dư5

10) Hương đã tiết kiệm được năm trăm chín mươi quý và quyết định
chi tiêu chúng cho nước ngọt. Nếu chi phí tám phần tư cho mỗi
lon nước ngọt từ một máy làm nước ngọt, thì cô ấy sẽ cần thêm
bao nhiêu phần tư để mua cốc nước ngọt cuối cùng?

590:8 = 73 dư6

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Được thay đổi bởi 7

Giải các câu hỏi.

23 241 65 94 1
2 1 3 1 93

1) Một cửa hàng phim có 119 phim mà họ đang đặt trên kệ 8. Nếu
người chủ muốn chắc chắn rằng mỗi kệ có số phim như nhau thì
anh ta sẽ cần thêm bao nhiêu phim nữa?

119:8 = 14 dư7

2) Có 137 học sinh tham gia một cuộc thi đố vui. Nếu mỗi xe tải của
trường có thể chứa 6 học sinh, họ sẽ cần bao nhiêu xe? 137:6 = 22 dư5

3) Một thợ làm bánh có 5 hộp cho bánh rán. Anh ấy đã kết thúc việc
làm 778 bánh rán và chia đều chúng giữa các hộp. Anh ta đã kết
thúc thêm bao nhiêu chiếc bánh rán?

778:5 = 155 dư3

4) Một chú hề cần bóng bay 324 cho bữa tiệc mà anh ta sẽ đến,
nhưng bóng bay chỉ có trong gói 5. Anh ta cần mua bao nhiêu gói
bóng bay?

324:5 = 64 dư4

5) An đang cố gắng vượt qua số điểm cũ của mình là 721 điểm trong
một trò chơi điện tử. Nếu anh ấy ghi chính xác 3 điểm mỗi hiệp,
thì anh ấy sẽ cần chơi bao nhiêu hiệp để vượt qua điểm số cũ của
mình?

721:3 = 240 dư1

6) Nhàn đã có 945 bài hát trên máy nghe nhạc mp3 của cô ấy. Nếu cô
ấy muốn đưa các bài hát như nhau vào 4 danh sách phát khác
nhau, cô ấy sẽ còn lại bao nhiêu bài hát?

945:4 = 236 dư1

7) Quyên có 773 xu. Cô ấy muốn đặt các đồng xu vào các ngăn xếp
2, với số tiền như nhau trong mỗi ngăn xếp. Cô ấy sẽ cần thêm bao
nhiêu xu nữa để tất cả các ngăn xếp bằng nhau?

773:2 = 386 dư1

8) Một hộp có thể chứa 6 bánh hạnh nhân. Nếu một thợ làm bánh
làm 568 bánh hạnh nhân, thì anh ta đã làm được bao nhiêu hộp
bánh hạnh nhân đầy đủ?

568:6 = 94 dư4

9) Cần 7 gam nhựa để làm một chiếc thước kẻ. Nếu một công ty có
656 gam nhựa, thì họ có thể tạo ra bao nhiêu chiếc thước kẻ toàn
bộ?

656:7 = 93 dư5

10) Hương đã tiết kiệm được 590 quý và quyết định chi tiêu chúng
cho nước ngọt. Nếu chi phí 8 phần tư cho mỗi lon nước ngọt từ
một máy làm nước ngọt, thì cô ấy sẽ cần thêm bao nhiêu phần tư
để mua cốc nước ngọt cuối cùng?

590:8 = 73 dư6

Câu  trả  lờ i

1. 1

2. 23

3. 3

4. 65

5. 241

6. 1

7. 1

8. 94

9. 93

10. 2

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
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Câu  trả  lờ i

1. 78

2. 2

3. 238

4. 1

5. 48

6. 5

7. 118

8. 1

9. 45

10. 3

Giải các câu hỏi.

1) Ổ đĩa flash có thể chứa năm hợp đồng biểu diễn dữ liệu. Nếu cần
lưu trữ ba trăm tám mươi tám hợp đồng biểu diễn, bạn sẽ cần bao
nhiêu ổ đĩa flash?

388:5 = 77 dư3

2) Quỳnh có một trăm tám mươi hai xu. Cô ấy muốn đặt các đồng xu
vào các ngăn xếp bốn, với số tiền như nhau trong mỗi ngăn xếp.
Cô ấy sẽ cần thêm bao nhiêu xu nữa để tất cả các ngăn xếp bằng
nhau?

182:4 = 45 dư2

3) Một chiếc xe tải có thể chứa hai hộp. Nếu bạn cần di chuyển bốn
trăm bảy mươi lăm hộp trong thị trấn, bạn sẽ cần thực hiện bao
nhiêu chuyến đi?

475:2 = 237 dư1

4) Tàu lượn siêu tốc tại hội chợ tiểu bang có giá bốn vé mỗi lần đi.
Nếu bạn có vé một trăm hai mươi mốt, bạn sẽ còn lại bao nhiêu vé
nếu bạn quay nó nhiều lần nhất có thể?

121:4 = 30 dư1

5) Một máy công nghiệp có thể tạo ra bốn trăm ba mươi bảy bút chì
màu mỗi ngày. Nếu mỗi hộp bút màu có chín bút màu, thì một
ngày máy làm được bao nhiêu hộp đầy đủ?

437:9 = 48 dư5

6) Một thợ làm bánh có chín hộp cho bánh rán. Anh ấy đã kết thúc
việc làm hai trăm bốn mươi tám bánh rán và chia đều chúng giữa
các hộp. Anh ta đã kết thúc thêm bao nhiêu chiếc bánh rán?

248:9 = 27 dư5

7) Một thủ thư phải đóng gói bảy trăm lẻ ba sách vào hộp. Nếu mỗi
hộp có thể chứa sáu cuốn sách, cô ấy đã cần bao nhiêu hộp? 703:6 = 117 dư1

8) Cần hai quả táo để làm một chiếc bánh táo. Nếu một đầu bếp mua
tám trăm tám mươi mốt quả táo, chiếc bánh cuối cùng sẽ cần thêm
bao nhiêu quả táo?

881:2 = 440 dư1

9) Bố của Quang đã mua bốn trăm mười hai mét dây. Nếu anh ta
muốn cắt sợi dây thành nhiều đoạn với mỗi đoạn dài chín mét, anh
ta có thể tạo ra bao nhiêu đoạn có kích thước đầy đủ?

412:9 = 45 dư7

10) Đại muốn cho mỗi người bạn năm của mình một lượng kẹo bằng
nhau. Tại cửa hàng, anh ấy đã mua tổng cộng bốn trăm lẻ bảy
miếng để tặng họ. Anh ta nên mua nhiều miếng nữa nên anh ta
không thừa?

407:5 = 81 dư2
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Câu  trả  lờ i

1. 78

2. 2

3. 238

4. 1

5. 48

6. 5

7. 118

8. 1

9. 45

10. 3

Giải các câu hỏi.

1) Ổ đĩa flash có thể chứa năm hợp đồng biểu diễn dữ liệu. Nếu cần
lưu trữ ba trăm tám mươi tám hợp đồng biểu diễn, bạn sẽ cần bao
nhiêu ổ đĩa flash?

388:5 = 77 dư3

2) Quỳnh có một trăm tám mươi hai xu. Cô ấy muốn đặt các đồng xu
vào các ngăn xếp bốn, với số tiền như nhau trong mỗi ngăn xếp.
Cô ấy sẽ cần thêm bao nhiêu xu nữa để tất cả các ngăn xếp bằng
nhau?

182:4 = 45 dư2

3) Một chiếc xe tải có thể chứa hai hộp. Nếu bạn cần di chuyển bốn
trăm bảy mươi lăm hộp trong thị trấn, bạn sẽ cần thực hiện bao
nhiêu chuyến đi?

475:2 = 237 dư1

4) Tàu lượn siêu tốc tại hội chợ tiểu bang có giá bốn vé mỗi lần đi.
Nếu bạn có vé một trăm hai mươi mốt, bạn sẽ còn lại bao nhiêu vé
nếu bạn quay nó nhiều lần nhất có thể?

121:4 = 30 dư1

5) Một máy công nghiệp có thể tạo ra bốn trăm ba mươi bảy bút chì
màu mỗi ngày. Nếu mỗi hộp bút màu có chín bút màu, thì một
ngày máy làm được bao nhiêu hộp đầy đủ?

437:9 = 48 dư5

6) Một thợ làm bánh có chín hộp cho bánh rán. Anh ấy đã kết thúc
việc làm hai trăm bốn mươi tám bánh rán và chia đều chúng giữa
các hộp. Anh ta đã kết thúc thêm bao nhiêu chiếc bánh rán?

248:9 = 27 dư5

7) Một thủ thư phải đóng gói bảy trăm lẻ ba sách vào hộp. Nếu mỗi
hộp có thể chứa sáu cuốn sách, cô ấy đã cần bao nhiêu hộp? 703:6 = 117 dư1

8) Cần hai quả táo để làm một chiếc bánh táo. Nếu một đầu bếp mua
tám trăm tám mươi mốt quả táo, chiếc bánh cuối cùng sẽ cần thêm
bao nhiêu quả táo?

881:2 = 440 dư1

9) Bố của Quang đã mua bốn trăm mười hai mét dây. Nếu anh ta
muốn cắt sợi dây thành nhiều đoạn với mỗi đoạn dài chín mét, anh
ta có thể tạo ra bao nhiêu đoạn có kích thước đầy đủ?

412:9 = 45 dư7

10) Đại muốn cho mỗi người bạn năm của mình một lượng kẹo bằng
nhau. Tại cửa hàng, anh ấy đã mua tổng cộng bốn trăm lẻ bảy
miếng để tặng họ. Anh ta nên mua nhiều miếng nữa nên anh ta
không thừa?

407:5 = 81 dư2

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Được thay đổi bởi 8

Giải các câu hỏi.

3 45 5 48 238
1 2 1 118 78

1) Ổ đĩa flash có thể chứa 5 hợp đồng biểu diễn dữ liệu. Nếu cần lưu
trữ 388 hợp đồng biểu diễn, bạn sẽ cần bao nhiêu ổ đĩa flash? 388:5 = 77 dư3

2) Quỳnh có 182 xu. Cô ấy muốn đặt các đồng xu vào các ngăn xếp
4, với số tiền như nhau trong mỗi ngăn xếp. Cô ấy sẽ cần thêm bao
nhiêu xu nữa để tất cả các ngăn xếp bằng nhau?

182:4 = 45 dư2

3) Một chiếc xe tải có thể chứa 2 hộp. Nếu bạn cần di chuyển 475
hộp trong thị trấn, bạn sẽ cần thực hiện bao nhiêu chuyến đi? 475:2 = 237 dư1

4) Tàu lượn siêu tốc tại hội chợ tiểu bang có giá 4 vé mỗi lần đi. Nếu
bạn có vé 121, bạn sẽ còn lại bao nhiêu vé nếu bạn quay nó nhiều
lần nhất có thể?

121:4 = 30 dư1

5) Một máy công nghiệp có thể tạo ra 437 bút chì màu mỗi ngày.
Nếu mỗi hộp bút màu có 9 bút màu, thì một ngày máy làm được
bao nhiêu hộp đầy đủ?

437:9 = 48 dư5

6) Một thợ làm bánh có 9 hộp cho bánh rán. Anh ấy đã kết thúc việc
làm 248 bánh rán và chia đều chúng giữa các hộp. Anh ta đã kết
thúc thêm bao nhiêu chiếc bánh rán?

248:9 = 27 dư5

7) Một thủ thư phải đóng gói 703 sách vào hộp. Nếu mỗi hộp có thể
chứa 6 cuốn sách, cô ấy đã cần bao nhiêu hộp? 703:6 = 117 dư1

8) Cần 2 quả táo để làm một chiếc bánh táo. Nếu một đầu bếp mua
881 quả táo, chiếc bánh cuối cùng sẽ cần thêm bao nhiêu quả táo? 881:2 = 440 dư1

9) Bố của Quang đã mua 412 mét dây. Nếu anh ta muốn cắt sợi dây
thành nhiều đoạn với mỗi đoạn dài 9 mét, anh ta có thể tạo ra bao
nhiêu đoạn có kích thước đầy đủ?

412:9 = 45 dư7

10) Đại muốn cho mỗi người bạn 5 của mình một lượng kẹo bằng
nhau. Tại cửa hàng, anh ấy đã mua tổng cộng 407 miếng để tặng
họ. Anh ta nên mua nhiều miếng nữa nên anh ta không thừa?

407:5 = 81 dư2

Câu  trả  lờ i

1. 78

2. 2

3. 238

4. 1

5. 48

6. 5

7. 118

8. 1

9. 45

10. 3
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Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 9 1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Câu  trả  lờ i

1. 1

2. 1

3. 88

4. 72

5. 49

6. 153

7. 87

8. 1

9. 3

10. 1

Giải các câu hỏi.

1) Tại lễ hội hóa trang, những người bạn của bảy đã mua vé tám trăm
bảy mươi bốn. Nếu họ muốn chia tất cả các vé để mỗi bạn có số
tiền như nhau thì họ phải mua thêm bao nhiêu vé nữa?

874:7 = 124 dư6

2) Một hộp chứa có thể chứa sáu lát cam. Nếu một công ty có chín
trăm tám mươi ba lát cam để cho vào thùng chứa, thì họ sẽ cần
thêm bao nhiêu lát nữa để lấp đầy thùng cuối cùng?

983:6 = 163 dư5

3) Duy đang cố gắng vượt qua số điểm cũ của mình là ba trăm bốn
mươi chín điểm trong một trò chơi điện tử. Nếu anh ấy ghi chính
xác bốn điểm mỗi hiệp, thì anh ấy sẽ cần chơi bao nhiêu hiệp để
vượt qua điểm số cũ của mình?

349:4 = 87 dư1

4) Một thùng nước cam là sáu trăm năm mươi hai pints. Nếu bạn
muốn đổ thùng vào các cốc chín với số lượng như nhau trong mỗi
cốc thì mỗi cốc sẽ có bao nhiêu panh?

652:9 = 72 dư4

5) Rạp chiếu phim cần có hai trăm tám mươi chín thùng bỏng ngô.
Nếu mỗi gói có nhóm sáu trong đó, họ sẽ cần mua bao nhiêu gói? 289:6 = 48 dư1

6) Một chiếc máy trong công ty sản xuất kẹo tạo ra bốn trăm sáu
mươi mốt viên kẹo mỗi phút. Nếu một hộp kẹo nhỏ có ba cái thì
máy làm được bao nhiêu hộp đầy trong một phút?

461:3 = 153 dư2

7) Một thủ thư phải đóng gói bốn trăm ba mươi bốn sách vào hộp.
Nếu mỗi hộp có thể chứa năm cuốn sách, cô ấy đã cần bao nhiêu
hộp?

434:5 = 86 dư4

8) Một hãng hàng không có sáu trăm mười kiện hành lý để cất. Nếu
mỗi khoang hành lý sẽ chứa bảy kiện hành lý, thì sẽ có bao nhiêu
kiện trong ngăn chưa đầy?

610:7 = 87 dư1

9) Cần năm quả táo để làm một chiếc bánh táo. Nếu một đầu bếp
mua bảy trăm mười hai quả táo, chiếc bánh cuối cùng sẽ cần thêm
bao nhiêu quả táo?

712:5 = 142 dư2

10) Một thợ làm bánh có hai hộp cho bánh rán. Anh ấy đã kết thúc
việc làm sáu trăm ba mươi lăm bánh rán và chia đều chúng giữa
các hộp. Anh ta đã kết thúc thêm bao nhiêu chiếc bánh rán?

635:2 = 317 dư1



Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com 9

Câu  trả  lờ i

1. 1

2. 1

3. 88

4. 72

5. 49

6. 153

7. 87

8. 1

9. 3

10. 1

Giải các câu hỏi.

1) Tại lễ hội hóa trang, những người bạn của bảy đã mua vé tám trăm
bảy mươi bốn. Nếu họ muốn chia tất cả các vé để mỗi bạn có số
tiền như nhau thì họ phải mua thêm bao nhiêu vé nữa?

874:7 = 124 dư6

2) Một hộp chứa có thể chứa sáu lát cam. Nếu một công ty có chín
trăm tám mươi ba lát cam để cho vào thùng chứa, thì họ sẽ cần
thêm bao nhiêu lát nữa để lấp đầy thùng cuối cùng?

983:6 = 163 dư5

3) Duy đang cố gắng vượt qua số điểm cũ của mình là ba trăm bốn
mươi chín điểm trong một trò chơi điện tử. Nếu anh ấy ghi chính
xác bốn điểm mỗi hiệp, thì anh ấy sẽ cần chơi bao nhiêu hiệp để
vượt qua điểm số cũ của mình?

349:4 = 87 dư1

4) Một thùng nước cam là sáu trăm năm mươi hai pints. Nếu bạn
muốn đổ thùng vào các cốc chín với số lượng như nhau trong mỗi
cốc thì mỗi cốc sẽ có bao nhiêu panh?

652:9 = 72 dư4

5) Rạp chiếu phim cần có hai trăm tám mươi chín thùng bỏng ngô.
Nếu mỗi gói có nhóm sáu trong đó, họ sẽ cần mua bao nhiêu gói? 289:6 = 48 dư1

6) Một chiếc máy trong công ty sản xuất kẹo tạo ra bốn trăm sáu
mươi mốt viên kẹo mỗi phút. Nếu một hộp kẹo nhỏ có ba cái thì
máy làm được bao nhiêu hộp đầy trong một phút?

461:3 = 153 dư2

7) Một thủ thư phải đóng gói bốn trăm ba mươi bốn sách vào hộp.
Nếu mỗi hộp có thể chứa năm cuốn sách, cô ấy đã cần bao nhiêu
hộp?

434:5 = 86 dư4

8) Một hãng hàng không có sáu trăm mười kiện hành lý để cất. Nếu
mỗi khoang hành lý sẽ chứa bảy kiện hành lý, thì sẽ có bao nhiêu
kiện trong ngăn chưa đầy?

610:7 = 87 dư1

9) Cần năm quả táo để làm một chiếc bánh táo. Nếu một đầu bếp
mua bảy trăm mười hai quả táo, chiếc bánh cuối cùng sẽ cần thêm
bao nhiêu quả táo?

712:5 = 142 dư2

10) Một thợ làm bánh có hai hộp cho bánh rán. Anh ấy đã kết thúc
việc làm sáu trăm ba mươi lăm bánh rán và chia đều chúng giữa
các hộp. Anh ta đã kết thúc thêm bao nhiêu chiếc bánh rán?

635:2 = 317 dư1

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Được thay đổi bởi 9

Giải các câu hỏi.

88 3 1 72 153
1 1 1 49 87

1) Tại lễ hội hóa trang, những người bạn của 7 đã mua vé 874. Nếu
họ muốn chia tất cả các vé để mỗi bạn có số tiền như nhau thì họ
phải mua thêm bao nhiêu vé nữa?

874:7 = 124 dư6

2) Một hộp chứa có thể chứa 6 lát cam. Nếu một công ty có 983 lát
cam để cho vào thùng chứa, thì họ sẽ cần thêm bao nhiêu lát nữa
để lấp đầy thùng cuối cùng?

983:6 = 163 dư5

3) Duy đang cố gắng vượt qua số điểm cũ của mình là 349 điểm
trong một trò chơi điện tử. Nếu anh ấy ghi chính xác 4 điểm mỗi
hiệp, thì anh ấy sẽ cần chơi bao nhiêu hiệp để vượt qua điểm số cũ
của mình?

349:4 = 87 dư1

4) Một thùng nước cam là 652 pints. Nếu bạn muốn đổ thùng vào các
cốc 9 với số lượng như nhau trong mỗi cốc thì mỗi cốc sẽ có bao
nhiêu panh?

652:9 = 72 dư4

5) Rạp chiếu phim cần có 289 thùng bỏng ngô. Nếu mỗi gói có nhóm
6 trong đó, họ sẽ cần mua bao nhiêu gói? 289:6 = 48 dư1

6) Một chiếc máy trong công ty sản xuất kẹo tạo ra 461 viên kẹo mỗi
phút. Nếu một hộp kẹo nhỏ có 3 cái thì máy làm được bao nhiêu
hộp đầy trong một phút?

461:3 = 153 dư2

7) Một thủ thư phải đóng gói 434 sách vào hộp. Nếu mỗi hộp có thể
chứa 5 cuốn sách, cô ấy đã cần bao nhiêu hộp? 434:5 = 86 dư4

8) Một hãng hàng không có 610 kiện hành lý để cất. Nếu mỗi khoang
hành lý sẽ chứa 7 kiện hành lý, thì sẽ có bao nhiêu kiện trong ngăn
chưa đầy?

610:7 = 87 dư1

9) Cần 5 quả táo để làm một chiếc bánh táo. Nếu một đầu bếp mua
712 quả táo, chiếc bánh cuối cùng sẽ cần thêm bao nhiêu quả táo? 712:5 = 142 dư2

10) Một thợ làm bánh có 2 hộp cho bánh rán. Anh ấy đã kết thúc việc
làm 635 bánh rán và chia đều chúng giữa các hộp. Anh ta đã kết
thúc thêm bao nhiêu chiếc bánh rán?

635:2 = 317 dư1

Câu  trả  lờ i

1. 1

2. 1

3. 88

4. 72

5. 49

6. 153

7. 87

8. 1

9. 3

10. 1

1-10 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0



Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư
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Câu  trả  lờ i

1. 34

2. 3

3. 106

4. 3

5. 172

6. 87

7. 87

8. 87

9. 4

10. 3

Giải các câu hỏi.

1) Một thùng nước cam là hai trăm lẻ sáu pints. Nếu bạn muốn đổ
thùng vào các cốc sáu với số lượng như nhau trong mỗi cốc thì
mỗi cốc sẽ có bao nhiêu panh?

206:6 = 34 dư2

2) Một cửa hàng phim có bảy trăm sáu mươi bảy phim mà họ đang
đặt trên kệ bảy. Nếu người chủ muốn chắc chắn rằng mỗi kệ có số
phim như nhau thì anh ta sẽ cần thêm bao nhiêu phim nữa?

767:7 = 109 dư4

3) Một hộp giấy máy tính còn lại bốn trăm hai mươi bảy tờ. Nếu mỗi
máy in trong phòng máy tính cần bốn tờ thì hộp sẽ lấp đầy bao
nhiêu máy in?

427:4 = 106 dư3

4) Tàu lượn siêu tốc tại hội chợ tiểu bang có giá tám vé mỗi lần đi.
Nếu bạn có vé tám trăm tám mươi ba, bạn sẽ còn lại bao nhiêu vé
nếu bạn quay nó nhiều lần nhất có thể?

883:8 = 110 dư3

5) Long phải bán sáu trăm tám mươi lăm thanh sô cô la để giành
được một chuyến đi. Nếu mỗi hộp chứa bốn thanh sô cô la, anh ta
sẽ cần bán bao nhiêu hộp để giành được chuyến đi?

685:4 = 171 dư1

6) Linh có năm trăm hai mươi sáu ảnh để đưa vào album ảnh. Nếu
mỗi trang chứa sáu ảnh, cô ấy sẽ có bao nhiêu trang đầy đủ? 526:6 = 87 dư4

7) Một người xây dựng cần mua bảng bốn trăm ba mươi hai cho dự
án mới nhất của mình. Nếu anh ta cần các bảng có dạng gói năm,
anh ta sẽ cần mua bao nhiêu gói?

432:5 = 86 dư2

8) Một chú hề cần bóng bay bảy trăm bảy mươi lăm cho bữa tiệc mà
anh ta sẽ đến, nhưng bóng bay chỉ có trong gói chín. Anh ta cần
mua bao nhiêu gói bóng bay?

775:9 = 86 dư1

9) Một bảo tàng nghệ thuật có bảy trăm các bức tranh để chia đều
thành tám các cuộc triển lãm khác nhau. Họ sẽ cần thêm bao nhiêu
bức tranh nữa để đảm bảo mỗi tác phẩm trưng bày có số lượng
như nhau?

700:8 = 87 dư4

10) Một hãng hàng không có năm trăm mười ba kiện hành lý để cất.
Nếu mỗi khoang hành lý sẽ chứa sáu kiện hành lý, thì sẽ có bao
nhiêu kiện trong ngăn chưa đầy?

513:6 = 85 dư3



Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư
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Câu  trả  lờ i

1. 34

2. 3

3. 106

4. 3

5. 172

6. 87

7. 87

8. 87

9. 4

10. 3

Giải các câu hỏi.

1) Một thùng nước cam là hai trăm lẻ sáu pints. Nếu bạn muốn đổ
thùng vào các cốc sáu với số lượng như nhau trong mỗi cốc thì
mỗi cốc sẽ có bao nhiêu panh?

206:6 = 34 dư2

2) Một cửa hàng phim có bảy trăm sáu mươi bảy phim mà họ đang
đặt trên kệ bảy. Nếu người chủ muốn chắc chắn rằng mỗi kệ có số
phim như nhau thì anh ta sẽ cần thêm bao nhiêu phim nữa?

767:7 = 109 dư4

3) Một hộp giấy máy tính còn lại bốn trăm hai mươi bảy tờ. Nếu mỗi
máy in trong phòng máy tính cần bốn tờ thì hộp sẽ lấp đầy bao
nhiêu máy in?

427:4 = 106 dư3

4) Tàu lượn siêu tốc tại hội chợ tiểu bang có giá tám vé mỗi lần đi.
Nếu bạn có vé tám trăm tám mươi ba, bạn sẽ còn lại bao nhiêu vé
nếu bạn quay nó nhiều lần nhất có thể?

883:8 = 110 dư3

5) Long phải bán sáu trăm tám mươi lăm thanh sô cô la để giành
được một chuyến đi. Nếu mỗi hộp chứa bốn thanh sô cô la, anh ta
sẽ cần bán bao nhiêu hộp để giành được chuyến đi?

685:4 = 171 dư1

6) Linh có năm trăm hai mươi sáu ảnh để đưa vào album ảnh. Nếu
mỗi trang chứa sáu ảnh, cô ấy sẽ có bao nhiêu trang đầy đủ? 526:6 = 87 dư4

7) Một người xây dựng cần mua bảng bốn trăm ba mươi hai cho dự
án mới nhất của mình. Nếu anh ta cần các bảng có dạng gói năm,
anh ta sẽ cần mua bao nhiêu gói?

432:5 = 86 dư2

8) Một chú hề cần bóng bay bảy trăm bảy mươi lăm cho bữa tiệc mà
anh ta sẽ đến, nhưng bóng bay chỉ có trong gói chín. Anh ta cần
mua bao nhiêu gói bóng bay?

775:9 = 86 dư1

9) Một bảo tàng nghệ thuật có bảy trăm các bức tranh để chia đều
thành tám các cuộc triển lãm khác nhau. Họ sẽ cần thêm bao nhiêu
bức tranh nữa để đảm bảo mỗi tác phẩm trưng bày có số lượng
như nhau?

700:8 = 87 dư4

10) Một hãng hàng không có năm trăm mười ba kiện hành lý để cất.
Nếu mỗi khoang hành lý sẽ chứa sáu kiện hành lý, thì sẽ có bao
nhiêu kiện trong ngăn chưa đầy?

513:6 = 85 dư3
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Họ và Tên: Lời giảiBài toán chia (3:1) có số dư

Toán Học vn.CommonCoreSheets.com
Được thay đổi bởi 10

Giải các câu hỏi.

3 172 106 4 3
87 87 87 3 34

1) Một thùng nước cam là 206 pints. Nếu bạn muốn đổ thùng vào các
cốc 6 với số lượng như nhau trong mỗi cốc thì mỗi cốc sẽ có bao
nhiêu panh?

206:6 = 34 dư2

2) Một cửa hàng phim có 767 phim mà họ đang đặt trên kệ 7. Nếu
người chủ muốn chắc chắn rằng mỗi kệ có số phim như nhau thì
anh ta sẽ cần thêm bao nhiêu phim nữa?

767:7 = 109 dư4

3) Một hộp giấy máy tính còn lại 427 tờ. Nếu mỗi máy in trong
phòng máy tính cần 4 tờ thì hộp sẽ lấp đầy bao nhiêu máy in? 427:4 = 106 dư3

4) Tàu lượn siêu tốc tại hội chợ tiểu bang có giá 8 vé mỗi lần đi. Nếu
bạn có vé 883, bạn sẽ còn lại bao nhiêu vé nếu bạn quay nó nhiều
lần nhất có thể?

883:8 = 110 dư3

5) Long phải bán 685 thanh sô cô la để giành được một chuyến đi.
Nếu mỗi hộp chứa 4 thanh sô cô la, anh ta sẽ cần bán bao nhiêu
hộp để giành được chuyến đi?

685:4 = 171 dư1

6) Linh có 526 ảnh để đưa vào album ảnh. Nếu mỗi trang chứa 6 ảnh,
cô ấy sẽ có bao nhiêu trang đầy đủ? 526:6 = 87 dư4

7) Một người xây dựng cần mua bảng 432 cho dự án mới nhất của
mình. Nếu anh ta cần các bảng có dạng gói 5, anh ta sẽ cần mua
bao nhiêu gói?

432:5 = 86 dư2

8) Một chú hề cần bóng bay 775 cho bữa tiệc mà anh ta sẽ đến,
nhưng bóng bay chỉ có trong gói 9. Anh ta cần mua bao nhiêu gói
bóng bay?

775:9 = 86 dư1

9) Một bảo tàng nghệ thuật có 700 các bức tranh để chia đều thành 8
các cuộc triển lãm khác nhau. Họ sẽ cần thêm bao nhiêu bức tranh
nữa để đảm bảo mỗi tác phẩm trưng bày có số lượng như nhau?

700:8 = 87 dư4

10) Một hãng hàng không có 513 kiện hành lý để cất. Nếu mỗi khoang
hành lý sẽ chứa 6 kiện hành lý, thì sẽ có bao nhiêu kiện trong ngăn
chưa đầy?

513:6 = 85 dư3

Câu  trả  lờ i

1. 34

2. 3

3. 106

4. 3

5. 172

6. 87

7. 87

8. 87

9. 4

10. 3
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